
–

Mùi hương

Phát hiện và so sánh

Giống
Không 
giống3 thuật ngữ đặc 

trưng nhóm mùi
2 thuật ngữ riêng 

biệt của mùi

#009 

#006 

#010 

#016 

#015 

#026 

#027 

#028 

Người thực hiện: Ngày kiểm tra:



Mùi hương

Phát hiện và so sánh

Giống
Không 
giống3 thuật ngữ đặc 

trưng nhóm mùi
2 thuật ngữ riêng 

biệt của mùi

#036  

#037 

#038 

#043  

#044  

#050  

Nhóm sô-cô-la và ca-ra-men

#051  

#052  

#056  

#053 

#057 



Mùi hương

Phát hiện và so sánh

Giống
Không 
giống3 thuật ngữ đặc 

trưng nhóm mùi
2 thuật ngữ riêng 

biệt của mùi

#071  

#068  

#066  

#079 

#076 

#081 

#091 
 

#092 

#099 

#100 

#088  
-



BẢNG THAM KHẢO THUẬT NGỮ MÔ TẢ 10 NHÓM MÙI

Nhóm sô-cô-la và ca-ra-men

cay


